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1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam có khoảng 120.000 học sinh (HS) khiếm 

thính (điếc và nghe kém). Chính phủ đã có những cam 
kết mạnh mẽ hỗ trợ cho giáo dục hòa nhập HS khuyết 
tật nói chung, HS khiếm thính nói riêng, tuy nhiên, chất 
lượng dịch vụ giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế. Đội ngũ 
giáo viên (GV), đặc biệt là GV dạy hòa nhập chưa đáp 
ứng được yêu cầu kiến thức và kĩ năng cần thiết để 
giảng dạy cho HS khiếm thính. Để nâng cao chất lượng 
dạy học, hỗ trợ HS khiếm thính cho đội ngũ GV, hàng 
năm có rất nhiều các khóa học, lớp học được tổ chức 
dưới nhiều hình thức khác nhau bằng nguồn ngân sách 
của trung ương, địa phương và các tổ chức, đoàn thể. 
Trong nghiên cứu này, các GV dạy HS khiếm thính tại 
một số trường chuyên biệt, trường hòa nhập được tham 
gia tập huấn về kiến thức, kĩ năng chuyên môn dạy học, 
hỗ trợ HS khiếm thính trong khoảng thời gian 10 ngày. 
Sau khóa tập huấn, đánh giá được thực hiện để tìm hiểu 
sự thay đổi trong nhận thức, kiến thức và kĩ năng dạy 
học, hỗ trợ HS khiếm thính của các GV.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
120 GV tham gia bồi dưỡng kết hợp theo hai hình 

thức trực tuyến và trực tiếp trong đó bồi dưỡng trực 
tuyến được thực hiện trước, tiếp theo sau là bồi dưỡng 
trực tiếp và thực hành các kiến thức, kĩ năng. Trong số 
120 GV này, có 81 người (chiếm 67,5%) đang dạy học 
ở các trường/trung tâm chuyên biệt, 39 người (chiếm 
32,5%) là GV dạy hòa nhập.

Tài liệu tập huấn do các chuyên gia trong lĩnh vực 
giáo dục đặc biệt biên soạn với mục tiêu trang bị cho 
GV các kiến thức lí thuyết về các chủ đề: Đặc điểm 
cơ bản, nhận thức, giao tiếp, năng lực học tập của HS 
khiếm thính; Ngôn ngữ kí hiệu (NNKH); Kĩ năng sư 
phạm trong dạy học HS khiếm thính; Phương pháp 
dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán ở cấp Tiểu học 

cho HS khiếm thính bằng NNKH; Kĩ năng hỗ trợ HS 
khiếm thính hòa nhập tại gia đình, nhà trường, cộng 
đồng; Giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực và 
xâm hại. Kết thúc đợt tập huấn, các GV được yêu cầu 
điền thông tin vào phiếu hỏi. Phiếu hỏi tập trung vào 3 
nội dung: 1) Tự đánh giá của GV về khả năng sử dụng 
NNKH trước và sau tập huấn; 2) Tự đánh giá mức độ 
hiểu biết về các nội dung được bồi dưỡng; 3) Tự đánh 
giá mức độ có thể vận dụng các kiến thức và kĩ năng 
được tập huấn vào giáo dục HS khiếm thính tại trường/
trung tâm. Các phiếu hỏi được phân tích theo tỉ lệ phần 
trăm hoặc điểm số.

2.2. Kết quả
2.2.1. Khả năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu của giáo viên
Sử dụng NNKH trong dạy học cho HS khiếm thính 

là tiếp cận chính yếu và là một trong các mục đích mà 
hoạt động tập huấn mong đợi mang lại. Việc GV qua bồi 
dưỡng có thể nâng cao hơn khả năng sử dụng NNKH 
là một yêu cầu quan trọng. Kết quả khảo sát cho thấy, 
có sự thay đổi tích cực về khả năng sử dụng NNKH của 
GV. Nếu như trước tập huấn, điểm trung bình tự đánh 
giá của 119 trường hợp trả lời câu hỏi này là M = 2,61, 
với độ lệch chuẩn SD = 1,20 thì sau tập huấn các chỉ số 
này là M = 3,68 với SD = 0,85. Điều đó cho thấy qua 
tập huấn, có sự dịch chuyển từ điểm trung bình tương 
ứng giữa mức độ sử dụng Kém và Trung bình thì sau 
tập huấn điểm trung bình đã gần về mức độ Khá. Ngoài 
ra, độ lệch chuẩn giảm cũng thể hiện mức độ tập trung 
quanh điểm trung bình sau tập huấn là cao hơn so với 
trước tập huấn.

Một cách cụ thể hơn, nếu như trước tập huấn có tỉ lệ 
GV ở mức Không biết sử dụng NNKH chiếm 25,21% 
thì sau tập huấn tỉ lệ này trở về 0%. Mức Khá và mức 
Tốt trước tập huấn chiếm tỉ lệ lần lượt là 16,81% và 
5,88%; sau tập huấn các tỉ lệ này tăng lên, lần lượt là 
37,82% và 18,49% (xem Biểu đồ 1).
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Biểu đồ 1: Khả năng sử dụng NNKH của GV trước 
và sau tập huấn

Tìm hiểu sâu hơn về khả năng NNKH của các GV 
trong mẫu khảo sát trực tiếp cho thấy có sự khác biệt 
đáng kể giữa hai nhóm GV. Trong khi 68/81 GV chuyên 
biệt của mẫu khảo sát (83,95%) tự đánh giá khả năng 
sử dụng NNKH trước khi tham khóa tập huấn ở mức 
Trung bình trở lên, có đến 37/39 GV dạy hòa nhập của 
mẫu khảo sát (94,87%) chỉ đánh giá khả năng sử dụng 
NNKH trước khi tham khóa tập huấn ở mức Không 
biết hoặc Kém. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai nhóm 
GV, chuyên biệt và hòa nhập, đều có xu hướng chung 
là cải thiện năng lực sử dụng NNKH sau tập huấn, hầu 
hết tăng lên ít nhất là 1 mức độ khả năng sử dụng, trên 
thang 5 mức độ khả năng.

2.2.2. Mức độ hiểu biết của giáo viên về các nội dung được bồi 
dưỡng
GV được yêu cầu tự đánh giá mức độ hiểu biết về các 

nội dung tập huấn theo các mức độ: Mức 1 = Không 
hiểu; Mức 2 = Hiểu một chút; Mức 3 = Hiểu cơ bản; 
và Mức 4 = Hiểu đầy đủ. Với mỗi mức tự xác định từ 
1 đến 4, khi nhập liệu sẽ có điểm tương ứng từ 1 đến 4. 

Hiểu HS khiếm thính, bao gồm cả hiểu biết về NNKH 
vốn là ngôn ngữ “mẹ đẻ” của người điếc, được coi là cơ 
sở ban đầu và quan trọng cho việc thực hiện các hoạt 
động giao tiếp và dạy học đối với các em. Điểm trung 
bình của GV trước tập huấn dao động từ 2,34 đến 2,62, 
nghĩa là đã có hiểu biết ban đầu, nằm giữa khoảng mức 
Hiểu một ít và Hiểu cơ bản. Cuối khóa tập huấn, mức 
điểm trung bình của mỗi item lĩnh vực này đều tăng lên, 
dao động từ 3,31 đến 3,52 ở mức hiểu đầy đủ. Các chỉ 
số độ lệch chuẩn của từng item trong đối sánh trước và 
sau tập huấn đều giảm, cho thấy độ tập trung tăng lên 
quanh điểm số điểm trung bình đạt được sau tập huấn 
của GV (xem Biểu đồ 2).

Nếu hiểu biết về đặc điểm của HS khiếm thính, bao 
gồm cả hiểu biết về giao tiếp bằng NNKH là cơ sở cho 
thiết kế các tác động giáo dục và dạy học phù hợp đối 
tượng, thì hiểu biết về các phương pháp giáo dục-dạy 
học đặc thù có ý nghĩa quan trọng tác động đến tổ chức 
giáo dục và dạy học các em. Kết quả phân tích cho thấy, 
trong 4 phương pháp đặc thù được khảo sát, sự tiến bộ 

của GV được thấy rõ nhất ở phương pháp dạy học môn 
Toán, với điểm trung bình trước tập huấn là 2,49 (mức 
2) và sau tập huấn là 3,50 (mức 4). Sự tiến bộ trong hiểu 
biết về các phương pháp đặc thù khác qua tập huấn, 
gồm Sử dụng phối hợp các phương pháp giao tiếp, 
Phương pháp dạy học môn Tiếng Việt và Xây dựng  cá 
nhân cũng đều đạt được ở mức khoảng 1 điểm tăng lên 
so với  trước tập huấn (xem Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3: Hiểu biết của GV về các phương pháp giáo 
dục, dạy học đặc thù trước và sau tập huấn 

Cùng với các phương pháp dạy học đặc thù, các kĩ 
năng điều chỉnh trong dạy học là hết sức cần thiết để 
đảm bảo sự tham gia học tập có hiệu quả theo đặc điểm, 
năng lực cá nhân của mỗi HS khiếm thính. Các kĩ năng 
điều chỉnh về mục tiêu dạy học, về lựa chọn nội dung, 
về phương pháp và về đánh giá kết quả học tập của HS 
khiếm thính nằm trong số các kĩ năng điều chỉnh dạy 
học cơ bản và tối cần thiết. Sự tiến bộ của GV về làm 
chủ kĩ năng điều chỉnh trong dạy học HS khiếm thính 
qua tập huấn cũng được được thể hiện rõ. Trong số 4 
kĩ năng trên, sự tiến bộ ở kĩ năng điều chỉnh về đánh 
giá kết quả học tập của HS khiếm thính được thể hiện 
rõ nét nhất. Trước tập huấn, mức điểm trung bình kĩ 
năng này ở GV là 2,55 (đầu mức 3) thì đến cuối khóa, 
chỉ số này đạt 3,56 (mức 4). Tương tự, các kĩ năng về 
điều chỉnh mục tiêu, điều chỉnh lựa chọn nội dung, điều 
chỉnh về phương pháp cũng tăng lên ở mức khoảng 1 
điểm trên thang 4 điểm. Chỉ số về độ lệch chuẩn ở cả 

Biểu đồ 2: Hiểu biết của GV về HS khiếm thính trước 
và sau tập huấn
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4 kĩ năng điều chỉnh sau tập huấn cũng đồng loạt giảm 
xuống so với trước tập huấn, cho thấy sự đồng đều hơn 
về mức độ kĩ năng đạt được ở GV qua tập huấn (xem 
Biểu đồ 4).

Biểu đồ 4: Kĩ năng điều chỉnh dạy học HS khiếm thính 
của GV trước và sau tập huấn

Lĩnh vực thứ tư trong khảo sát các kiến thức, kĩ năng 
được tập huấn là về hỗ trợ giáo dục HS khiếm thính. Kết 
quả cho thấy, qua tập huấn, ở những nội dung này, GV 
cũng đạt được sự tiến bộ, với điểm trung bình tăng thêm 
1 ở mỗi nội dung. Trong tập huấn, chủ đề về hỗ trợ HS 
hòa nhập, giáo dục giới tính và phòng ngừa chống xâm 
hại và chống bạo lực đối với HS khiếm thính là một nội 
dung bổ trợ. Mức độ quan tâm của GV tập trung hơn 
vào các phương pháp và kĩ năng dạy HS khiếm thính 
thông qua NNKH. Những điều này có thể giải thích 
về mức điểm đạt được ở các nội dung này thấp hơn ít 
nhiều so với các kiến thức, kĩ năng cốt lõi khác (xem 
Biểu đồ 5).

Biểu đồ 5: Kiến thức, kĩ năng hỗ trợ giáo dục HS khuyết 
tật của GV trước và sau tập huấn

2.2.3. Mức độ vận dụng các kiến thức, kĩ năng dạy học và hỗ 
trợ học sinh khiếm thính
Như đã đề cập và phân tích, trước khi đến với khóa 

bồi dưỡng, GV ít nhiều đều đã có kinh nghiệm và kiến 
thức, kĩ năng liên quan đến giáo dục và dạy học HS 
khuyết tật. Phân tích ở trên cho thấy, mức điểm trung 

bình chung hiểu biết của GV ở cả 14 nội dung thuộc 4 
lĩnh vực khảo sát sau tập huấn đều tăng lên 1 điểm so 
với trước tập huấn, đạt quanh mức điểm 3,5 (mức độ 
4). Đó là sự tiến bộ rất có ý nghĩa, đạt được qua tập 
huấn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là thái độ và khả 
năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng của GV sau tập 
huấn vào thực tiễn dạy học, giáo dục HS khuyết tật tại 
trường, lớp của họ. 

Giả định đặt ra là, nếu GV đạt được kết quả khá cao 
về lĩnh hội kiến thức, kĩ năng thì họ có quyết tâm và 
có năng lực vận dụng đến mức độ nào các kiến thức, 
kĩ năng vào thực tiễn dạy học. Kết quả khảo sát về khả 
năng vận dụng hiểu biết về đặc điểm của HS khiếm 
thính và NNKH vào giao tiếp và dạy học cho thấy, 
nếu như trước tập huấn, khả năng vận dụng những nội 
dung này có điểm trung bình dao động từ 2,14 đến 2,41 
(tương ứng với vận dụng được một phần - mức 2) thì 
cuối tập huấn, GV cho rằng có thể vận dụng được phần 
lớn, với mức điểm trung bình dao động từ 3,13 đến 3,33 
(mức 3 và 4) (xem Biều đồ 6). 

Biểu đồ 6: Mức độ vận dụng hiểu biết về đặc điểm HS 
khuyết tật và NNKH của GV trước và sau tập huấn

Khả năng GV vận dụng được các phương pháp dạy 
học đặc thù vào thực tiễn dạy học cho HS khuyết tật 
có thể nói là yêu cầu cốt lõi mà quá trình tập huấn 
mong đợi. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng vận 
dụng 4 phương pháp đặc thù, gồm: Sử dụng phối hợp 
các phương tiện giao tiếp, Phương pháp dạy học môn 
Tiếng Việt, Phương pháp dạy học môn Toán và Xây 
dựng khoa học giáo dục cá nhân của GV sau tập huấn 
dao động từ mức 3,14 đến 3,25 (mức 3) so với các 
chỉ số tương ứng trước tập huấn dao động từ 2,21 đến 
2,28 (mức 2). Trong 4 phương pháp này, phương pháp 
dạy học môn Toán được các GV cho rằng có khả năng 
vận dụng cao nhất, sau tập huấn đạt mức 3,25, trong 
khi môn Tiếng Việt thấp hơn ở mức 3,18 và thấp nhất 
là khả năng phối hợp các phương tiện giao tiếp. Một 
trong những lí do là môn Toán có nội dung mạch lạc, 
có công thức rõ ràng nên việc dạy cho HS khiếm thính 
bằng NNKH với GV có vẻ thuận lợi hơn (xem Biểu 
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đồ 7).

Biểu đồ 7: Khả năng vận dụng các phương pháp giáo 
dục, dạy học đặc thù của GV trước và sau tập huấn

Kết quả khảo sát khả năng của GV vận dụng các kĩ 
năng điều chỉnh vào dạy học cho HS khuyết tật cho 
thấy sau tập huấn, mức độ vận dụng các kĩ năng này 
được GV tự đánh giá đạt mức trung bình từ 3,29 đến 
3,34 (mức 4). Trước khi tập huấn diễn ra, mức độ vận 
dụng các kiến thức kĩ năng điều chỉnh này chỉ đạt trung 
bình từ 1,31 đến 2,41 (mức 1 và 2) trong đó việc vận 
dụng kĩ năng điều chỉnh về đánh giá là yếu nhất (xem 
Biểu đồ 8).

Biểu đồ 8: Khả năng vận dụng các kĩ năng điều chỉnh 
vào dạy học cho HS khiếm thính của GV trước và sau 
tập huấn

Khảo sát về khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng 
được bồi dưỡng về hỗ trợ HS khuyết tật học hòa nhập 
ở gia đình, nhà trường, cộng đồng và thực hiện giáo 
dục giới tính, phòng ngừa xâm hại, bạo lực đối với HS 
khuyết tật cho thấy mức điểm trung bình lần lượt là 
3,09 và 3,27. Đây cũng vẫn là các chỉ số khả quan, vì 
so sánh với trước tập huấn thì các chỉ số chỉ ở mức 2,11 
và 2,28 cho mỗi nội dung thuộc lĩnh vực này (xem Biểu 
đồ 9).

Biểu đồ 9: Khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng 
về hỗ trợ HS khiếm thính học hoà nhập của GV trước 
và sau tập huấn

Phỏng vấn sâu một số GV cho thấy họ tin rằng, sẽ 
áp dụng được nhiều các kiến thức về NNKH, về điều 
chỉnh và phương pháp dạy các môn Toán, Tiếng Việt, 
cũng như tích hợp được nhiều hơn các hoạt động về 
giới tính, phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực vào 
các giờ học. Một số GV khác cho rằng, về phần phương 
pháp dạy Văn, GV có thể áp dụng tương đối nhiều các 
kiến thức tập huấn trong việc hướng dẫn HS khuyết tật 
viết câu văn, nhưng với việc viết cả đoạn và cả bài thì 
hơi khó. Đối với môn Toán thì một số GV cho rằng, 
sẽ áp dụng được điều chỉnh khá tốt về mục tiêu, nội 
dung… Tuy nhiên, với các phương pháp dạy Toán, họ 
cần phải tiếp tục tìm hiểu thêm.

3. Kết luận
Sau khóa bồi dưỡng, ở tất cả các lĩnh vực và nội dung 

khảo sát đều nhận thấy rõ sự thay đổi và tiến bộ của 
GV. Qua tập huấn, các GV có được khả năng sử dụng 
NNKH ở các mức độ khác nhau, phổ biến từ trung 
bình đến tốt. Họ có sự hiểu biết về HS khiếm thính, về 
phương pháp, kĩ năng điều chỉnh và hỗ trợ giáo dục đối 
tượng HS này. Mức độ hiểu biết cao hơn ít nhiều so với 
khả năng vận dụng, song đều đạt mức điểm trung bình 
hơn 3 điểm trên thang điểm 4 ứng với 4 mức độ đánh 
giá. Như vậy, có thể nói, kết quả đạt được thông qua 
hoạt động bồi dưỡng online kết hợp offline cho các GV 
là tích cực và khả quan, điều này được mong đợi sẽ góp 
phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy học và 
hỗ trợ HS khiếm thính trong thời gian tới.
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